
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Bình Định, ngày       tháng 02 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả làm việc giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về việc 

phân bổ đối tượng, số lượng đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

ban đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 1305/QC-SYT-BHXH ngày 30/10/2020 về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

Ngày 21/02/2025, tại Văn phòng Sở Y tế Bình Định, 756 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh 

Bình Định tiến hành họp và thống nhất một số nội dung về hoạt động phối hợp 

trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định 

năm 2025 (đính kèm Biên bản làm việc). Cụ thể, hai bên thống nhất một số nội 

dung trong việc phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh 

vực BHYT năm 2025 như sau: 

1. Thống nhất danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025 (chi tiết tại Phụ lục 1). 

2. Phân bổ số lượng, đối tượng đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2025 

như sau: 

2.1. Đối tượng đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

sâu): Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT 

ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; 11 Trung tâm y tế huyện, thị xã, 

thành phố; Bệnh viện Bình Định; Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; Bệnh viện đa khoa 

Thu Phúc; Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung ương Quy Hòa và Bệnh viện Quân 

y 13 (Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản): Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 
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- Các phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế 

(Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu): Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

2.2. Phân bổ số lượng (chi tiết tại Phụ lục 2) 

3. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế đã đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Cấp khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên sâu) trước ngày Thông tư số 01/2025/TT-BYT có hiệu lực nhưng không 

đúng đối tượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT: 

Giao BHXH tỉnh Bình Định rà soát và hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế 

thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu theo đúng quy định 

tại Điểm b Khoản 5 Điều 15 Thông tư số 01/2025/TT-BYT. 

4. BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và điều chuyển số lượng thẻ đăng 

ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã vượt quá số lượng 

quy định nêu trên về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác cho phù hợp 

(hoàn thành trong Quý I/2025).  

5. BHXH tỉnh theo dõi số lượng thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu đã đăng 

ký tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khống chế không để vượt quá số lượng 

quy định; định kỳ hàng quý thông báo cho Sở Y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra trường hợp quá tải tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thì Sở Y tế và BHXH tỉnh sẽ phối hợp điều tiết, phân bổ lại số 

thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu cho phù hợp với năng lực, cơ sở vật chất của 

từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thông báo Kết quả làm việc giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Bình Định về việc phân bổ đối tượng, số lượng đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025 đến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BHXH các huyện, thị xã; 

- Các cơ sở KCB BHYT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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Phụ lục 1 

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu  

trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025 

 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Ghi chú 

I Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu  

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

II Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản  

 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc 

tỉnh 
 

1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn  

2 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn  

3 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước  

4 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn  

5 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát  

6 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ  

7 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn  

8 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân  

9 Trung tâm Y tế huyện An Lão  

10 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn  

11 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh  

12 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh  

 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc 

Bộ, Ngành 
 

1 Bệnh viện Quân y 13/QK5  

2 Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa  

 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập  

1 Bệnh viện Bình Định  

2 Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình  

3 Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc  
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III Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu  

 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc 

tỉnh 
 

1 Trạm Y tế phường Bùi Thị Xuân 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

thành phố 

Quy Nhơn 

2 Trạm Y tế phường Trần Quang Diệu 

3 Trạm Y tế phường Nhơn Bình 

4 Trạm Y tế phường Nhơn Phú 

5 Trạm Y tế phường Đống Đa 

6 Trạm Y tế phường Thị Nại 

7 Trạm Y tế phường Trần Phú 

8 Trạm Y tế phường Hải Cảng 

9 Trạm Y tế phường Ngô Mây 

10 Trạm Y tế phường Quang Trung 

11 Trạm Y tế phường Nguyễn Văn Cừ 

12 Trạm Y tế phường Ghềnh Ráng 

13 Trạm Y tế xã Nhơn Châu 

14 Trạm Y tế xã Nhơn Hải 

15 Trạm Y tế xã Nhơn Hội 

16 Trạm Y tế xã Nhơn Lý 

17 Trạm Y tế xã Phước Mỹ 

18 Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Tuy 

Phước 

19 Trạm Y tế thị trấn Tuy Phước 

20 Trạm Y tế thị trấn Diêu Trì 

21 Trạm Y tế xã Phước An 

22 Trạm Y tế xã Phước Hiệp 

23 Trạm Y tế xã Phước Hoà 

24 Trạm Y tế xã Phước Hưng 

25 Trạm Y tế xã Phước Lộc 

26 Trạm Y tế xã Phước Nghĩa 
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27 Trạm Y tế xã Phước Quang 

28 Trạm Y tế xã Phước Sơn 

29 Trạm Y tế xã Phước Thành 

30 Trạm Y tế xã Phước Thắng 

31 Trạm Y tế xã Phước Thuận 

32 Trạm Y tế phường Bình Định 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

thị xã An 

Nhơn 

33 Trạm Y tế phường Đập Đá 

34 Trạm Y tế phường Nhơn Hoà 

35 Trạm Y tế phường Nhơn Hưng 

36 Trạm Y tế phường Nhơn Thành 

37 Trạm Y tế xã Nhơn An 

38 Trạm Y tế xã Nhơn Hạnh 

39 Trạm Y tế xã Nhơn Hậu 

40 Trạm Y tế xã Nhơn Khánh 

41 Trạm Y tế xã Nhơn Lộc 

42 Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ 

43 Trạm Y tế xã Nhơn Phúc 

44 Trạm Y tế xã Nhơn Phong 

45 Trạm Y tế xã Nhơn Tân 

46 Trạm Y tế xã Nhơn Thọ 

47 Phòng khám Đa khoa khu vực Cát Minh 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Phù 

Cát 

48 Trạm Y tế thị trấn Ngô Mây 

49 Trạm Y tế thị trấn Cát Tiến 

50 Trạm Y tế xã Cát Chánh 

51 Trạm Y tế xã Cát Hải 

52 Trạm Y tế xã Cát Hanh 

53 Trạm Y tế xã Cát Hiệp 

54 Trạm Y tế xã Cát Hưng 
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55 Trạm Y tế xã Cát Khánh 

56 Trạm Y tế xã Cát Lâm 

57 Trạm Y tế xã Cát Minh 

58 Trạm Y tế xã Cát Nhơn 

59 Trạm Y tế xã Cát Sơn 

60 Trạm Y tế xã Cát Tân 

61 Trạm Y tế xã Cát Tài 

62 Trạm Y tế xã Cát Thành 

63 Trạm Y tế xã Cát Thắng 

64 Trạm Y tế xã Cát Trinh 

65 Trạm Y tế xã Cát Tường 

66 Phòng khám Đa khoa khu vực Bình Dương 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Phù 

Mỹ 

67 Trạm Y tế thị trấn Bình Dương 

68 Trạm Y tế thị trấn Phù Mỹ 

69 Trạm Y tế xã Mỹ An 

70 Trạm Y tế xã Mỹ Cát 

71 Trạm Y tế xã Mỹ Chánh 

72 Trạm Y tế xã Mỹ Chánh Tây 

73 Trạm Y tế xã Mỹ Châu 

74 Trạm Y tế xã Mỹ Đức 

75 Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp 

76 Trạm Y tế xã Mỹ Hoà 

77 Trạm Y tế xã Mỹ Lộc 

78 Trạm Y tế xã Mỹ Lợi 

79 Trạm Y tế xã Mỹ Phong 

80 Trạm Y tế xã Mỹ Quang 

81 Trạm Y tế xã Mỹ Tài 

82 Trạm Y tế xã Mỹ Thành 



7 

 

  

83 Trạm Y tế xã Mỹ Thắng 

84 Trạm Y tế xã Mỹ Thọ 

85 Trạm Y tế xã Mỹ Trinh 

86 Trạm Y tế phường Bồng Sơn 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

thị xã Hoài 

Nhơn 

87 Trạm Y tế phường Tam Quan 

88 Trạm Y tế xã Hoài Châu 

89 Trạm Y tế xã Hoài Châu Bắc 

90 Trạm Y tế phường Hoài Đức 

91 Trạm Y tế xã Hoài Hải 

92 Trạm Y tế phường Hoài Hảo 

93 Trạm Y tế phường Hoài Hương 

94 Trạm Y tế xã Hoài Mỹ 

95 Trạm Y tế xã Hoài Phú 

96 Trạm Y tế xã Hoài Sơn 

97 Trạm Y tế phường Hoài Tân 

98 Trạm Y tế phường Hoài Thanh 

99 Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây 

100 Trạm Y tế phường Hoài Xuân 

101 Trạm Y tế phường Tam Quan Bắc 

102 Trạm Y tế phường Tam Quan Nam 

103 Trạm Y tế thị trấn Phú Phong 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Tây 

Sơn 

104 Trạm Y tế xã Bình Hoà 

105 Trạm Y tế xã Bình Nghi 

106 Trạm Y tế xã Bình Tân 

107 Trạm Y tế xã Bình Thành 

108 Trạm Y tế xã Bình Thuận 

109 Trạm Y tế xã Bình Tường 

110 Trạm Y tế xã Tây An 
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111 Trạm Y tế xã Tây Bình 

112 Trạm Y tế xã Tây Giang 

113 Trạm Y tế xã Tây Phú 

114 Trạm Y tế xã Tây Thuận 

115 Trạm Y tế xã Tây Vinh 

116 Trạm Y tế xã Tây Xuân 

117 Trạm Y tế xã Vĩnh An 

118 Trạm Y tế thị trấn Tăng Bạt Hổ 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Hoài 

Ân 

119 Trạm Y tế xã Ân Đức 

120 Trạm Y tế xã Ân Hảo Đông 

121 Trạm Y tế xã Ân Hảo Tây 

122 Trạm Y tế xã Ân Hữu 

123 Trạm Y tế xã Ân Mỹ 

124 Trạm Y tế xã Ân Nghĩa 

125 Trạm Y tế xã Ân Phong 

126 Trạm Y tế xã Ân Sơn 

127 Trạm Y tế xã Ân Thạnh 

128 Trạm Y tế xã Ân Tín 

129 Trạm Y tế xã Ân Tường Đông 

130 Trạm Y tế xã Ân Tường Tây 

131 Trạm Y tế xã Bok Tới 

132 Trạm Y tế xã Đăk Mang 

133 Trạm Y tế thị trấn Vân Canh 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Vân 

Canh 

134 Trạm Y tế xã Canh Hiệp 

135 Trạm Y tế xã Canh Hiển 

136 Trạm Y tế xã Canh Hoà 

137 Trạm Y tế xã Canh Liên 

138 Trạm Y tế xã Canh Thuận 
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139 Trạm Y tế xã Canh Vinh 

140 Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thạnh 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

141 Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 

142 Trạm Y tế xã Vĩnh Hoà 

143 Trạm Y tế xã Vĩnh Kim 

144 Trạm Y tế xã Vĩnh Quang 

145 Trạm Y tế xã Vĩnh Sơn 

146 Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh 

147 Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận 

148 Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo 

149 Trạm Y tế thị trấn An Lão 

Thuộc Trung 

tâm Y tế 

huyện An 

Lão 

150 Trạm Y tế xã An Hoà 

151 Trạm Y tế xã An Hưng 

152 Trạm Y tế xã An Nghĩa 

153 Trạm Y tế xã An Quang 

154 Trạm Y tế xã An Tân 

155 Trạm Y tế xã An Toàn 

156 Trạm Y tế xã An Trung 

157 Trạm Y tế xã An Vinh 

158 Trạm Y tế xã An Dũng 

 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập  

1 Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi  

2 Phòng khám Đa khoa Thành Long  

3 Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ  

4 Phòng khám Đa khoa Hương Sơn  

5 Phòng khám Đa khoa Phạm Ngọc Thạch  

6 Phòng khám Đa khoa Hòa Đức  

7 Phòng khám Đa khoa Diêu Trì  
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8 Phòng khám Đa khoa Giang San  

9 Phòng khám Đa khoa Thành Danh  

10 Phòng khám Đa khoa Đinh Trọng Sơn  
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Phụ luc 2 

Phân bổ số lượng thẻ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2025 

 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Số lượng thẻ tối 

đa được phân 

bổ (thẻ) 

I Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh  

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định            57.000  

2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn          125.000  

3 
Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (bao gồm 17 

Trạm Y tế xã, phường) 
         125.000  

4 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (bao gồm Phòng 

khám Đa khoa khu vực Phước Hòa và 13 Trạm Y tế 

xã, thị trấn) 

         115.000  

5 
Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn (bao gồm 15 Trạm Y 

tế xã, phường) 
         177.000  

6 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát (bao gồm Phòng khám 

Đa khoa khu vực Cát Minh và 18 Trạm Y tế xã, thị 

trấn) 

         163.000  

7 

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (bao gồm Phòng khám 

Đa khoa khu vực Bình Dương và 19 Trạm Y tế xã, thị 

trấn) 

         153.000  

8 
Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn (bao gồm 17 Trạm 

Y tế xã, phường) 
           90.000  

9 
Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân (bao gồm 15 Trạm Y 

tế xã, thị trấn) 
           71.000  

10 
Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn (bao gồm 15 Trạm Y 

tế xã, thị trấn) 
         112.000  

11 
Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (bao gồm 7 Trạm Y 

tế xã, thị trấn) 
           25.000  

12 
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh (bao gồm 9 Trạm 

Y tế xã, thị trấn) 
           32.000  

13 
Trung tâm Y tế huyện An Lão (bao gồm 10 Trạm Y tế 

xã, thị trấn) 
           29.000  
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II 
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc bộ, 

ngành 
 

1 Bệnh viện Quân Y 13/QK5 10.000 

2 Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa 15.000 

III Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập  

1 Bệnh viện Bình Định  54.000  

2 Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình  40.000  

3 Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc  15.000  

4 Phòng khám Đa khoa Hương Sơn  16.000  

5 Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi  16.000  

6 Phòng khám Đa khoa Thành Long  16.000  

7 Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ  3.000  

8 Phòng khám Đa khoa Diêu Trì  4.000  

9 Phòng khám Đa khoa Phạm Ngọc Thạch  5.000  

10 Phòng khám đa khoa Giang San  4.000  

11 Phòng khám đa khoa Hòa Đức  5.000  

12 Phòng khám đa khoa Thành Danh  2.000  

13 Phòng khám đa khoa Đinh Trọng Sơn  5.000  
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